
TT Gr Tổng (kg)
1 Apricot Paste: 80 MƠ

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 10
Lactosoft 40

1,330
2 Banana Paste: 80 CHUỐI

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
3 Blueberry Paste: 100 VIỆT QUẤT

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345
4 Blackberry Paste: 100 NHO ĐEN

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345
5 Black Cherry Paste: 60 ANH ĐÀO

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,305
6 Blue Sky Paste: 80 BẦU TRỜI XANH

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
7 Bon Bon R Paste: 100 BÁNH NGON NGON

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345

8 Caramel Paste: 80 CARAMEN
Sữa tươi ko đường 1,000
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Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
9 Chocolate Paste: 100 CHOCOLATE

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345
10 Coconut Paste: 80 DỪA

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
11 Coffee Paste: 80 CAFÉ

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
12 Cookie Paste: 80 BÁNH QUY

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
13 Hazelnut Paste: 100 HẠT DẺ

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345
14 Green Apple Paste: 80 TÁO XANH

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
14 KIWI Paste: 80 KIWI

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
15 Mango Paste: 80 XOÀI

Sữa tươi ko đường 1,000
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Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
16 Mint Paste: 40 BẠC HÀ

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,285
17 Mulberry Paste: 100 DÂU TẰM

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345
18 Passionfruit Paste: 80 CHANH DÂY

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
19 Peach Paste: 100 ĐÀO

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345
20 Pineapple Paste: 80 DỨA

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
21 Pistachio Paste: 100 HẠT DẺ CƯỜI

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345
22 Raspberry Paste: 100 PHÚC BỒN TỬ

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345
23 Rhum Paste: 80 RUM Nho

Sữa tươi ko đường 1,000
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Base Super 100 120
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40
Dried grapes 50

1,395
24 Strawberry Paste: 100 DÂU TÂY

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345
25 Tiramisu' Paste: 80 TIRAMISU'

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,325
26 Vanilla Paste: 40 VANILLA

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,285
27 YOGU soft: 1,000 YOGURT

Sữa tươi ko đường 5,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 25
Lactosoft 40

6,265
28 Walnut Paste: 100 HẠT ÓC CHÓ

Sữa tươi ko đường 1,000
Base Super 100 100
Sugar - đường kính 100
Softygel 5
Lactosoft 40

1,345

   1. Base Super 100: Thành phần chính của kem (xương kem, cấu trúc chính)
   2. Sữa tươi không đường: Vinamilk/TH-Milk/Mộc Châu/Long Thành/ sữa tươi nhập khẩu
   3. Đường kính, đường hạt to, đường ngọt trắng 
   4. Softygel là phụ gia hạn chế độ chảy của kem, tạo ổn định kem, hạn chế kem bị đá răm
   5. Lactosoft là phụ gia làm tăng độ dẻo dai cho kem Gelato, tạo nên kem ngon hơn
   6. Fibrex là chất tăng tuổi thọ cho kem, ăn kem có cảm giác ngon mịn hơn, chất hơn
  7. PASTE - là hương liệu kem, mùi vị kem - tạo ra vị kem, loại kem

-> Cắt sữa tươi đổ vào ca đựng nguyên liệu -> Đong bột kem, hương liệu, đường, phụ gia vào ca đựng sữa
-> Dùng máy đánh bột đánh trộn nguyên liệu trong ca chứa (7 phút chia 2 lần, nghỉ 30 giây)
-> Đổ dung dịch vào máy chạy, bật nút rửa khấy khoảng 30 giây, rồi trở về chế độ làm kem
-> Kem OK, lấy cho vào khay, chuyển vào tủ cấp đông nhanh -> tủ trưng bày bán - cất ngước lại tủ đông
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